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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2024-2025 

I. Thông tin chung 

Học phần: Địa lý Trung Quốc Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71SINO40022 Mã nhóm lớp học phần: 241_71SINO40022_01 

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☐                                      Không ☒ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☐                                   Lần 2 ☒ 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Trình bày được những kiến 

thức cơ bản về địa lý Trung 

Quốc (địa lý tự nhiên, địa lý 

dân cư, địa lý kinh tế, địa lý 

chính trị, địa lý văn hóa...)  

Tự luận 50% 
1 

2 

40 

10 
 

CLO2 

Phân tích và lý giải được tác 

động của các yếu tố địa lý đến 

lịch sử, kinh tế, chính trị, văn 

hóa và xã hội Trung Quốc từ 

trong quá khứ đến hiện nay. 

Tự luận 50% 2 50  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2024-2025 

I. Thông tin chung 

Học phần: Địa lý Trung Quốc Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71SINO40022 Mã nhóm lớp học phần: 241_71SINO40022_01 

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☐                                      Không ☒ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☐                                   Lần 2 ☒ 

II. Nội dung câu hỏi thi 

Câu 1 (5đ): Hãy nhìn tấm bản đồ sau và điền vào hai bảng bên dưới, cụ thể: 

1. Viết tên (Hán Việt hoặc Pinyin) của các thành phố vào các chữ số tương ứng. Sau đó ghép 

hình ảnh được cho ở bên dưới vào ô tương ứng.  

2. Viết tên của các dòng sông vào các chữ cái tương ứng. 

3. Sinh viên đánh số/chữ và viết thông tin ra tươnDg ứng (không kẻ bảng). 

Ví dụ cách trả lời:  1. Seoul – Hình H09 

A. Sông Mekong: Thông tin… 
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SỐ THÀNH PHỐ 
 CỘT HÌNH ẢNH ĐÃ XÁO TRỘN  

(CÓ 2 HÌNH ẢNH DƯ) 

1  

 

 

MÃ HÌNH: H01 

2 

  

 

MÃ HÌNH: H02 

3 

  

 

MÃ HÌNH: H03 



 

4 

4 

  

 

MÃ HÌNH: H04 

5 

  

 

MÃ HÌNH: H05 

6 

  

 

MÃ HÌNH: H06 



 

5 

7 

  

 

MÃ HÌNH: H07 

 

  

 

MÃ HÌNH: H08 

 

  

 

MÃ HÌNH: H09 
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CHỮ DÒNG SÔNG  CỘT HÌNH ẢNH (CÓ 2 THÔNG TIN DƯ) 

A  
 Sông lớn thứ ba ở Trung Quốc, chảy qua tỉnh Quảng Đông 

và là hệ thống sông quan trọng của Trung Quốc. 

B 

  Là một trong những con sông dài nhất thế giới, bắt nguồn từ 

cao nguyên Tây Tạng, chảy qua Trung Quốc, Myanmar, 

Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam trước khi đổ ra Biển 

Đông.  

C 

  Dài nhất châu Á, chảy từ cao nguyên Tây Tạng đến biển Hoa 

Đông, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử và kinh tế Trung 

Quốc. 

D 

  Bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng đổ ra biển Bột Hải, nổi 

tiếng với lượng phù sa lớn và được coi là cái nôi của nền văn 

minh Trung Hoa. 

 

  Bắt nguồn từ Tây Tạng gần hồ Manasarovar, chảy qua Tây 

Tạng, Ấn Độ và Bangladesh. Nó hợp lưu với sông Hằng 

(Ganga) và đổ ra vịnh Bengal. 

 
  Là biên giới tự nhiên giữa Nga và Trung Quốc, chảy từ vùng 

núi phía đông Mông Cổ đến biển Okhotsk. 

 

Câu 2 (5đ): Anh/chị hãy trả lời các câu sau: 

• Anh/chị hãy trình bày tổng quan về địa lý tự nhiên của Trung Quốc. Theo anh/chị, điều 

kiện tự nhiên đã tạo thuận lợi và khó khăn nào cho sự phát triển của kinh tế Trung Quốc? 

• Hãy phân tích các yếu tố địa lý (tự nhiên và chính trị) ảnh hưởng đến quan điểm của Trung 

Quốc về Biển Đông của Việt Nam. Vị trí địa lý và tài nguyên của Biển Đông có ý nghĩa 

chiến lược như thế nào đối với Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh "Sáng kiến Vành đai 

và Con đường" và cạnh tranh địa chính trị toàn cầu (với Mỹ)? 
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NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

Đã duyệt 

 

 

TS. Phạm Đình Tiến 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 


